	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM CÔNG NGHỆ 8

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM GIỮA KÌ II

Năm học 2020 - 2021

MÔN CÔNG NGHỆ 8

Thời gian làm bài: 45 phút




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3đ)
Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và ghi lại vào bài kiểm tra.

Câu 1. Các vật dụng thuộc nhóm vật liệu dẫn điện: 

A. Dây tóc bóng đèn, bóng thuỷ tinh, thuỷ tinh đen.  
B. Lõi dây dẫn điện, vỏ dây điện, nắp cầu chì.

C. Lõi dây dẫn điện, dây tóc bóng đèn. 
         
D. Dây tóc bóng đèn, vỏ dây điện, đế bàn là điện. 

Câu 2. Đồ dùng điện nào sau đây thuộc nhóm điện – nhiệt:

A. Bàn là điện, nồi cơm điện. 

        B. Nồi cơm điện, quạt điện. 

C. Máy bơm nước, nồi cơm điện.
        D. Bóng đèn điện, máy biến áp. 

Câu 3. Năng lượng đầu ra của động cơ điện là:

	A. Điện năng.

C. Quang năng
	B. Nhiệt năng.

D. Cơ năng..


Câu 4. Cấu tạo động cơ của quạt điện gồm hai bộ phận chính: Stato và rôto, khi hoạt động:

A. Rôto và stato đều quay

          B. Stato đứng yên, rôto quay

C. Stato quay, rôto đứng yên


D. Rôto và stato đều đứng yên. 
Câu 5. Lớp bông thủy tinh giữa 2 lớp vỏ cách điện của nồi cơm điện có tác dụng gì?
A. Cách nhiệt       B. Cách điện       C. Dẫn điện         D. Dẫn nhiệt

Câu 6. Dây đốt nóng phải đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào:

A. Điện trở suất lớn.
                            B. Chịu được nhiệt độ cao

C. Điện trở suất nhỏ.


         D. Cả  A, B đều đúng.
Câu 7. Dây đốt nóng của bàn là điện được làm bằng vật liệu gì ?

A.Vonfram.

B. Đồng.


C. Thép.

D. Niken-crom.

Câu 8.Trên quạt điện có ghi 300W, ý nghĩa của số liệu đó là gì ?

A. Cường độ định mức của quạt điện.

B. Điện áp định mức của quạt điện.

C. Công suất định mức của quạt điện.

D. Kí hiệu sản phẩm.

Câu 9. Máy biến áp một pha có chức năng gì ?

A. Để tăng điện áp.



B. Để giảm điện áp.

C. Để tăng hoặc giảm điện áp.


D. Để đo điện áp.

Câu 10. Điện năng được sản xuất tại:

A. Nhà máy     B. Nhà máy điện       C. Nhà máy cơ khí điện      D. Nhà máy điện cơ.
Câu 11. Tất cả các đồ dùng điện nào dưới đây đều là đồ dùng loại điện - cơ: 

A. Bàn là, quạt điện, bếp điện.                              B. Quạt điện, máy xay sinh tố, máy giặt.

C. Bàn là, bếp điện, động cơ điện.                        D. Bàn là, ấm điện, bếp điện, nồi cơm 

Câu 12. Cấu tạo máy biến áp một pha gồm 2 bộ phận chính là : 

A. Lõi thép và dây cuốn                                    B. Vỏ máy và các núm điều chỉnh 
C. Đồng hồ đo điện và đèn tín hiệu                  D. Vỏ máy và đồng hồ đo.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7đ)
Câu 13.( 3đ)  So sánh ưu điểm và nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang?

Câu 14.( 2đ)  Nêu cấu tạo các bộ phận chính của bàn là điện?
Câu 15.( 2đ)  Để sử dụng quạt điện được bền thì cần chú ý vấn đề gì?
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM CÔNG NGHỆ 8


	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM GIỮA KÌ II

Năm học 2020 - 2021

MÔN CÔNG NGHỆ 8

Thời gian làm bài: 45 phút




I.Trắc nghiệm ( 3đ)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	C
	C
	B
	B
	A


II.Tự luận ( 7đ)   
Câu 1:  3 điểm ( mỗi ý đúng được 0,75 đ)  
	Loại  đèn
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Đèn sợi đốt
	Không cần chấn lưu

Ánh sáng liên tục
	Không tiết kiệm điện năng

Tuổi thọ thấp

	Đèn huỳnh quang
	Tiết kiệm điện năng

Tuổi thọ cao
	Cần chấn lưu

Ánh sáng không  liên tục


Câu 2: 2 điểm
	Bàn là điện.

+Cấu tạo.

Dây đốt nóng:

– Làm bằng hợp kim niken- Crom chịu được nhiệt độ cao 1000oC - 1100oC.

+ Vỏ bàn là:

– Đế làm bằng gang hoặc đồng mạ crom.

– Nắp bằng đồng hoặc bằng nhựa chịu nhiệt.

– Đèn tín hiệu, rơle nhiệt, núm điều chỉnh.


	0,5 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ 
0.25đ

	Câu 3
- Điện áp đưa vào quạt không được lớn hơn điện áp định mức và cũng không được quá thấp

- Không để động cơ làm việc quá công suất định mức, cần kiểm tra dầu mỡ định kì

- Đặt động cơ chắc chắn ở nới sạch sẽ, kho ráo, tháng mát ít bụi.

- Động cơ điện mới mua hay để lâu ngày mới sử dụng, trước khi dùng phải sử dụng bút thử điện để kiểm tra điện có rò ra vỏ không.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
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ĐỀ DỰ BỊ
	ĐỀ KIỂM GIỮA KÌ II

Năm học 2020 - 2021

MÔN CÔNG NGHỆ 8

Thời gian làm bài: 45 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3đ)

Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và ghi lại vào bài kiểm tra.

Câu 1. Dây đốt nóng phải đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào:

A. Điện trở suất lớn.
                            B. Chịu được nhiệt độ cao

C. Điện trở suất nhỏ.


         D. Cả  A, B đều đúng.

Câu 2. Dây đốt nóng của bàn là điện được làm bằng vật liệu gì ?

A.Vonfram.

B. Đồng.


C. Thép.

D. Niken-crom.

Câu 3.Trên quạt điện có ghi 300W, ý nghĩa của số liệu đó là gì ?

A. Cường độ định mức của quạt điện.

B. Điện áp định mức của quạt điện.

C. Công suất định mức của quạt điện.

D. Kí hiệu sản phẩm.

Câu 4. Máy biến áp một pha có chức năng gì ?

A. Để tăng điện áp.



B. Để giảm điện áp.

C. Để tăng hoặc giảm điện áp.


D. Để đo điện áp.

Câu 5. Điện năng được sản xuất tại:

A. Nhà máy     B. Nhà máy điện       C. Nhà máy cơ khí điện      D. Nhà máy điện cơ.

Câu 6. Tất cả các đồ dùng điện nào dưới đây đều là đồ dùng loại điện - cơ: 

A. Bàn là, quạt điện, bếp điện.                              B. Quạt điện, máy xay sinh tố, máy giặt.

C. Bàn là, bếp điện, động cơ điện.                        D. Bàn là, ấm điện, bếp điện, nồi cơm 

Câu 7. Cấu tạo máy biến áp một pha gồm 2 bộ phận chính là : 

A. Lõi thép và dây cuốn                                    B. Vỏ máy và các núm điều chỉnh 

C. Đồng hồ đo điện và đèn tín hiệu                  D. Vỏ máy và đồng hồ đo.
Câu 8. Các vật dụng thuộc nhóm vật liệu dẫn điện: 

A. Dây tóc bóng đèn, bóng thuỷ tinh, thuỷ tinh đen.  

B. Lõi dây dẫn điện, vỏ dây điện, nắp cầu chì.

C. Lõi dây dẫn điện, dây tóc bóng đèn. 
         

D. Dây tóc bóng đèn, vỏ dây điện, đế bàn là điện. 

Câu 9. Đồ dùng điện nào sau đây thuộc nhóm điện – nhiệt:

A. Bàn là điện, nồi cơm điện. 

        B. Nồi cơm điện, quạt điện. 

C. Máy bơm nước, nồi cơm điện.
        D. Bóng đèn điện, máy biến áp. 

Câu 10. Năng lượng đầu ra của động cơ điện là:

	A. Điện năng.

C. Quang năng
	B. Nhiệt năng.

D. Cơ năng..


Câu 11. Cấu tạo động cơ của quạt điện gồm hai bộ phận chính: Stato và rôto, khi hoạt động:

A. Rôto và stato đều quay

          B. Stato đứng yên, rôto quay

C. Stato quay, rôto đứng yên


D. Rôto và stato đều đứng yên. 

Câu 12. Lớp bông thủy tinh giữa 2 lớp vỏ cách điện của nồi cơm điện có tác dụng gì?

A. Cách nhiệt       B. Cách điện       C. Dẫn điện         D. Dẫn nhiệt

II. PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

Câu 13.( 3đ)  So sánh ưu điểm và nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang?

Câu 14.( 2đ)  Nêu cấu tạo các bộ phận chính của bàn là điện?

Câu 15.( 2đ)  Để sử dụng quạt điện được bền thì cần chú ý vấn đề gì?
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	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM GIỮA KÌ II

Năm học 2020 - 2021

MÔN CÔNG NGHỆ 8

Thời gian làm bài: 45 phút




I.Trắc nghiệm ( 3đ)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	C
	C
	B
	B
	A
	C
	A
	D
	B
	A


II.Tự luận ( 7đ)   

Câu 1:  3 điểm ( mỗi ý đúng được 0,75 đ)  
	Loại  đèn
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Đèn sợi đốt
	Không cần chấn lưu

Ánh sáng liên tục
	Không tiết kiệm điện năng

Tuổi thọ thấp

	Đèn huỳnh quang
	Tiết kiệm điện năng

Tuổi thọ cao
	Cần chấn lưu

Ánh sáng không  liên tục


Câu 2: 2 điểm
	-  Vỏ nồi có hai lớp, giữa hai lớp có bông thuỷ tinh cách nhiệt.

- Xoong được làm bằng hợp kim nhôm, phía trong có phủ một lớp men chống dính.

- Dây đốt nóng được làm bằng hợp kim niken- Crom.

· Dùng ở hai chế độ khác nhau:

+ Dây đốt nóng chính công suất chính được đúc kín trong ống sắt hoặc mâm nhôm (có hai chất chịu nhiệt và cách điện bao quanh dây) đặt sát đáy nồi, dùng ở chế độ nấu cơm

+ Dây đốt nóng phụ công suất nhỏ gắn vào thành nồi được dùng ở chế độ ủ cơm


	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ 



	Câu 3

- Điện áp đưa vào quạt không được lớn hơn điện áp định mức và cũng không được quá thấp

- Không để động cơ làm việc quá công suất định mức, cần kiểm tra dầu mỡ định kì

- Đặt động cơ chắc chắn ở nới sạch sẽ, kho ráo, tháng mát ít bụi.

- Động cơ điện mới mua hay để lâu ngày mới sử dụng, trước khi dùng phải sử dụng bút thử điện để kiểm tra điện có rò ra vỏ không.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ


